
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT Số 

CCHND
Họ và 

tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

1
2529/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

CHÂM
17/07/1990 037190002155 25/4/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn Đường 
Mười Tây, xã 
Chất Bình, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

2
2530/CCHN-
D-SYT-NB

CAO 
XUÂN 
TUẤN

11/01/1989 035089005215 24/06/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ 5, phường 
Phú Lý, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã

3
2531/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

PHƯƠNG
13/02/1992 036192023781 16/08/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ Dân Phố 
Số 7, xã Ý 
Yên, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

4
2532/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ MỸ 
HUYỀN

13/09/1998 036198004555 14/04/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 11, xã 
Hải Hưng, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

5
2533/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THANH 

NGA
23/07/1997 036197001165 19/08/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 4, xã 
Hải Hậu, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

6
2534/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ THU 
HƯƠNG

27/07/1992 037192007490 21/07/2025 Bộ Công An
Phố Bắc Sơn, 
phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
Chuyên 

khoa 
cấp I

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế xã); 
Người phụ trách công tác dược 
lâm sàng của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền)

7
2535/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ HUỆ

16/08/2000 037300009838 30/7/2025 Bộ Công An

Thôn Lạc 
Long, xã Gia 
Lâm, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

8
2536/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
HỒNG 
NẮNG

21/11/1995 042195004238 17/05/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Văn 
Lâm, phường 
Nam Hoa Lư, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế xã); 
Người phụ trách công tác dược 
lâm sàng của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền)



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

9
2537/CCHN-
D-SYT-NB

ĐOÀN 
XUÂN  

THẮNG
17/08/1982 036082014639 25/04/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

SN 04/04/22 
Nguyễn Viết 
Xuân, phố 
Vạn Hưng, 
phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

10
2538/CCHN-
D-SYT-NB

CÙ THỊ 
MAI

04/8/1999 036199003735 12/10/2024 Bộ Công An
phường Vị 
Khê, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
Đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế xã)

11
2539/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ  HUẾ

09/4/1997 036197018541 08/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

TDP Tiền 
Phong, xã 
Giao Thủy, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
Đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, 
Quầy thuốc

12
2540/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
HỒNG  

NHUNG
02/11/1982 035182005432 02/4/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn Lường 
Phượng, xã 
Tân Thanh

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

13
2541/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ AN  
BÌNH

30/11/1999 037199003549 01/06/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Số Nhà 29, 
Ngõ 24, 
Đường Đinh 
Tiên Hoàng, 
Phố 3, 
phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, 
Quầy thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

14
2542/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ  
HƯNG

04/10/1973 037173010594 05/08/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Bùi, 
phường Đông 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của  Quầy thuốc

15
2543/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
ĐỨC 

TRUNG
23/8/2000 035200007479 07/7/2025 Bộ Công an

thôn Duy 
Dương, xã 
Bình An, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

16
2544/CCHN-
D-SYT-NB

CHU THỊ 
XUÂN

10/01/1985 035185004813 21/01/2025 Bộ Công an

Đặng Xá, 
phường Kim 
Bảng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

17
2545/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

MINH 
NGUYỆT

15/8/1999 037199002790 27/9/2024 Bộ Công an

thôn Trường 
Xuân, phường 
Tây Hoa Lư, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

18
2546/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

LUYẾN
19/10/1982 035182002259 02/03/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

phường 
Nguyễn Uý, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

19
2547/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ THU

20/3/1989 035189003561 07/10/2024 Bộ Công an

Thôn 2, xã 
Bình Giang, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

20
2548/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
KIM 

CHUNG
02/10/1983 035183000759 18/9/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ 12c, 
phường Phủ 
Lý, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

21
2549/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

NGỌC 
LÊ

03/9/1982 035182005635 14/10/2024 Bộ Công an

TDP Nguyễn 
Khuyến, xã 
Vĩnh Trụ, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

22
2550/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ MỸ 

HUỆ
15/8/1996 036196006862 13/5/2024

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn 3, xã 
Nam Đồng, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

23
2551/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
HẰNG

16/5/1993 036193014084 02/7/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 15, xã 
Xuân Giang, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đằng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

24
2552/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ 
MỴ

18/4/1991 036191021932 02/7/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm 9, xã 
Nghĩa Hưng, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

25
2553/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
VĂN 

DŨNG
30/10/1996 034096013350 03/7/2024 Bộ Công an

16/318 Mỹ 
Xá, phường 
Thành Nam, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

26
2554/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ THU 

THẢO
17/6/2001 036301007926 10/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm Nam 
Phong, xã 
Giao Ninh, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

Tổng số: 26 chứng chỉ hành nghề dược./.
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